Phụ lục III - DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  4712  /KH-SKHCN ngày 31  /12/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung
	Kinh phí
	Đơn vị theo dõi, triển khai

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	98.000.000  
	

	1.1
	Lệ phí
	3.000.000  
	

	-
	Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
	3.000.000  
	Phòng KH&QLCN

	1.2
	Phí
	95.000.000  
	

	-
	Phí thẩm định để cấp phép sử dụng thiết bị phóng xạ
	85.000.000  
	Phòng KH&QLCN

	-
	Phí thẩm định điều kiện về hoạt động KHCN
	10.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC
Phòng Chuyển đổi số

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	0  
	

	2.1
	Chi phí hoạt động khác phục vụ công tác thu phí
	0  
	

	-
	Phí thẩm định để cấp phép sử dụng thiết bị phóng xạ
	0  
	

	-
	Phí thẩm định điều kiện về hoạt động KHCN
	0  
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	98.000.000  
	

	3.1
	Lệ phí
	3.000.000  
	

	-
	Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
	3.000.000  
	Phòng KH&QLCN

	3.2
	Phí
	95.000.000  
	

	-
	Phí thẩm định để cấp phép sử dụng thiết bị phóng xạ
	85.000.000  
	Phòng KH&QLCN

	-
	Phí thẩm định điều kiện về hoạt động KHCN
	10.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

Phòng Chuyển đổi số

	II
	Tổng số thu, chi nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	 
	

	1
	Số thu sự nghiệp, dịch vụ
	825.000.000  
	Trung Tâm KHCN

	-
	Thu dịch vụ khác
	825.000.000  
	

	2
	Chi phí hoạt động dịch vụ, thu sự nghiệp
	783.000.000  
	Trung Tâm KHCN

	-
	Chi dịch vụ khác
	783.000.000  
	

	3
	Nộp ngân sách nhà nước
	42.000.000  
	

	4
	Chi từ số thu sự nghiệp, dịch vụ để lại đơn vị bổ sung nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên (tính giảm trừ vào định mức theo quy định).
	0  
	

	III
	Dự toán chi ngân sách nhà nước 
	59.323.000.000  
	

	1
	Chi quản lý hành chính 
	11.893.000.000  
	

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	10.869.000.000  
	

	-
	Chi thường xuyên theo định mức
	9.914.000.000  
	Văn phòng Sở

	 
	Trong đó, không bao gồm:
	165.600.000  
	

	+
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại NS tỉnh
	165.600.000  
	

	-
	Hỗ trợ tiền công, chi khác lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022
	955.000.000  
	

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	455.000.000  
	Văn phòng Sở

	-
	Kinh phí thi đua khen thưởng (Văn phòng Sở, Trung tâm KHCN, Trung tâm CNS)
	120.000.000  
	

	-
	Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính
	40.000.000  
	

	-
	Trang bị 02 máy vi tính để bàn và 02 máy tính xách tay
	80.000.000  
	

	-
	Kinh phí sửa chữa ô tô
	150.000.000  
	

	-
	Kinh phí đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính
	5.000.000  
	

	-
	Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	60.000.000  
	

	1.3
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	569.000.000  
	Văn phòng Sở

	-
	Tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ cho biên chế
	525.000.000  
	

	-
	Tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ cho HĐLĐ 111
	44.000.000  
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	39.272.000.000  
	

	2.1
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
	14.582.000.000  
	Phòng QLKH

	-
	Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (100-101)
	12.000.000.000  
	

	-
	Khoa học xã hội và nhân văn (100-102)
	2.582.000.000  
	

	2.2
	Chi hoạt động Khoa học - Công nghệ phục vụ Quản lý Nhà nước (100-103)
	1.355.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	-
	Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	115.000.000  
	

	-
	Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và các hội nghị, hội thảo về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh
	60.000.000  
	

	-
	Khảo sát, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh
	150.000.000  
	

	-
	Hoạt động Sáng kiến
	120.000.000  
	

	-
	Thực hiện Kế hoạch 240/KH-UBND Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn
	830.000.000  
	

	-
	Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/5/2021
	40.000.000  
	

	-
	 Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
	40.000.000  
	

	2.3
	Kinh phí lĩnh vực sự nghiệp khoa học công nghệ khác (100-103)
	6.000.000.000  
	

	-
	Kiểm tra Nhà nước về Đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 , phép đo, hàng đóng gói sẵn năm 2026
	70.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	-
	Quản lý các Chỉ dẫn địa lý do Sở KHCN là tổ chức quản lý
	70.000.000  
	

	-
	Các cuộc thi sáng tạo
	300.000.000  
	

	-
	Hỗ trợ, tham gia các Hội chợ/chợ (Chợ công nghệ, techmat; Trưng bày giới thiệu sản phẩm bảo hộ SHTT; Hội nghị, hội thảo về KHCN, đổi mới sáng tạo,vv…)
	40.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị trực thuộc

	-
	Thẩm đinh công nghệ dự án đầu tư (Thuê chuyên gia hỗ trợ, tư vấn thẩm định công nghệ)
	20.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	-
	Xuất bản lịch khoa học công nghệ
	80.000.000  
	

	-
	Kiểm định thiết bị đo ATBX và mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động QLNN về ATBX,...
	10.000.000  
	Phòng Kế hoạch và QLCN

	-
	Công tác thông tin KHCN: Duy trì các website về KHCN, xây dựng các phóng sự, video clip tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiến bộ KHCN, tuyên truyền các nội dung trên trang TTĐT phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển số; duy trì Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ công tác thu thập tư liệu về hoạt động KHCN; Phối hợp tuyên truyền thông tin KHCN trên các phương tiện thông tin,…
	400.000.000  
	- Phòng QLCN&TĐC

- Trung tâm CN số


	-
	Mua ấn phẩm, sách báo, tạp chí, tem gửi bưu phẩm, ấn phẩm tạp chí, bản tin khoa học công nghệ…
	30.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	-
	Chi Hoạt động Hội đồng, Chi hoạt động quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội thảo, hội nghị, tập huấn KHCN, tham gia các hội thảo, Hội nghị quốc tế, tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KHCN,…
	2.460.000.000  
	Các phòng, đơn vị

	-
	Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn (các hoạt động hỗ trợ, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, tổ chức, tham gia các sự kiện, tổ chức Cuộc thi KNĐMST),…
	500.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	-
	Hoạt động hợp tác – chính sách ĐMST (Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu ...)
	200.000.000  
	Phòng QLKH

	-
	Hợp tác quốc tế
	100.000.000  
	Phòng QLKH 

	-
	Tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU
	50.000.000  
	Phòng Chuyển đổi số

	-
	Kháo sát Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích
	30.000.000  
	

	-
	Điều tra sản lượng và giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích
	40.000.000  
	

	-
	Kiểm tra nhà nước lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện
	60.000.000  
	

	-
	Thẩm định vị trí xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông đề xuất
	50.000.000  
	

	-
	Khảo sát mạng 4G, 5G trên địa bàn tỉnh
	70.000.000  
	

	-
	Tuyên truyền lưu động Những điều cần biết khi kinh doanh thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh
	70.000.000  
	

	-
	Tuyên truyền về phát triển hạ tầng số để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
	100.000.000  
	

	-
	Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	1.000.000.000  
	Phòng KH&QLCN

	-
	Thực hiện Kế hoạch 211/KH-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg về truyền thông Nghị quyết 57.
	250.000.000  
	Phòng QLCN&TĐC

	2.4
	Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo (100-104)
	2.185.000.000  
	Phòng QLCN & TĐC

	-
	Triển khai Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 – 2030
	1.107.000.000  
	

	-
	Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2026, định hướng đến năm 2030”
	178.000.000  
	

	-
	Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	900.000.000  
	

	2.5
	Nhiệm vụ chuyển đổi số  (100-105)
	15.150.000.000  
	Phòng Chuyển đổi số

	-
	Triển khai chữ ký số cho tổ chức và cá nhân (mở rộng đến lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ngành, UBND cấp xã)
	500.000.000  
	

	-
	Xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Lạng Sơn
	200.000.000  
	

	-
	Duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh, xã
	300.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành
	2.000.000.000  
	

	-
	Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu qua trục LGSP
	900.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Xây dựng App Lạng Sơn Smart (Công dân số Xứ Lạng) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và kênh tương tác với người dân
	1.200.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường làm việc
	1.800.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh (IOC)
	3.300.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động  về  thủ  tục  hành  chính (người dân và doanh nghiệp)
	1.800.000.000  
	

	-
	Thuê dịch vụ CNTT Nền tảng ứng dụng cửa khẩu số của tỉnh
	2.000.000.000  
	

	-
	Kiểm tra đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh và hệ thống  cho trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	1.050.000.000  
	

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lạng Sơn
	100.000.000  
	

	3
	Chi sự nghiệp kinh tế khác (280-314)
	170.000.000  
	Phòng Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị

	*
	Kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu
	170.000.000  
	

	-
	 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	170.000.000  
	

	4
	Sự nghiệp khác (280-338)
	7.988.000.000  
	

	4.1
	Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
	3.556.000.000  
	Trung tâm KH&CN

	*
	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ
	2.225.000.000  
	

	-
	Chi thường xuyên theo định mức 
	2.225.000.000  
	

	 
	Trong đó, không bao gồm:
	36.000.000  
	

	+
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại NS tỉnh
	36.000.000  
	

	*
	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 
	1.191.000.000  
	

	-
	Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh
	296.000.000  
	

	-
	Duy trì hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng hàng hoá
	233.000.000  
	

	-
	Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, thiết lập duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống phòng trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân
	114.000.000  
	

	-
	Tổ chức, tham gia triển lãm hội chợ công nghệ, sự kiện về khoa học công nghệ
	90.000.000  
	

	 
	Sưu tầm, lưu giữ bảo tồn khai thác phát triển nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, thực hiện một số nhiệm vụ bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen (quỹ gen)
	65.000.000  
	

	 
	Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường
	178.000.000  
	

	 
	Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng phù hợp với địa phương
	215.000.000  
	

	*
	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ
	140.000.000  
	

	-
	Tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
	140.000.000  
	

	4.2
	Trung tâm Công nghệ số
	4.432.000.000  
	Trung tâm CNS

	*
	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ
	2.070.000.000  
	

	-
	Chi thường xuyên theo định mức 
	2.070.000.000  
	

	 
	Trong đó, không bao gồm:
	33.600.000  
	

	+
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại NS tỉnh
	33.600.000  
	

	*
	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ
	2.232.000.000  
	

	-
	 Trang bị 05 máy tính
	100.000.000  
	

	-
	Trang bị 02 tủ đựng tài liệu
	14.000.000  
	

	-
	Trang bị 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc
	10.000.000  
	

	-
	Tiền điện phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	600.000.000  
	

	-
	Kinh phí duy trì trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	1.325.000.000  
	

	-
	Kinh phí duy trì hoạt động hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh
	23.000.000  
	

	-
	Kinh phí bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng
	160.000.000  
	

	*
	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ
	130.000.000  
	

	-
	Tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
	130.000.000  
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